
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 2
Chủ điểm Mái ấm gia đình · Bài 29–30 (SGK tr. 123–129)

Tuần 16

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Gói bánh cùng bà
Sáng chủ nhật, Lan cùng bà gói bánh. Bà rửa lá chuối, Lan lau khô từng tàu lá. Bà đặt lá lên mâm, xúc gạo
nếp, thêm đỗ xanh rồi cuộn lại. Lan được bà dạy buộc dây. Lúc đầu, chiếc bánh của Lan méo xẹo. Bà cười,
cầm tay chỉ lại. Đến chiếc thứ năm, bánh của Lan đã vuông vắn. Chiều đó, cả nhà khen bánh ngon. Lan thấy
thật tự hào.

1. Lan cùng bà làm việc gì? A Gói bánh B Nấu cơm C Quét sân

2. Lan làm gì với lá chuối? A Rửa lá B Lau khô lá C Cắt lá
3. Đến chiếc thứ mấy, bánh của Lan vuông vắn?

A Thứ hai B Thứ ba C Thứ năm
4. Vì sao Lan thấy tự hào?

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (ch hay tr?)

1. Bà gói bánh … ưng ngày Tết. A chưng B trưng

2. Lan … ải chiếu cho bà ngồi. A chải B trải

3. Em … ồng cây cùng ông. A chồng B trồng

Bài 3: Chính tả: điền ác hoặc át

múa h quét r rửa b

cô b gió m c  con

Bài 4: Luyện từ và câu: chọn từ chỉ hoạt động điền vào chỗ trống

rửa lau buộc luộc

1. Bà  lá chuối. Lan  khô lá. Lan  dây cho bánh. Bố  bánh

trong nồi to.

Bài 5: Luyện từ và câu: xếp các từ thành câu nêu hoạt động
1. gói bánh Bà và Lan trong bếp.

2. quét sân Anh Tuấn sạch sẽ.

Bài 6: Viết: kể một việc em làm cùng người thân

Viết 2–3 câu kể một việc em đã làm cùng người thân.
Em làm việc gì? Làm cùng ai? Em cảm thấy thế nào?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 2
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 16

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Gói bánh)
2. B (Lau khô lá)
3. C (Thứ năm)
4. Vì Lan đã gói được bánh và cả nhà khen bánh ngon.

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tiếng viết đúng (ch hay tr?)

1. A (chưng) 2. B (trải) 3. B (trồng)

Bài 3: Chính tả: điền ác hoặc át

múa hát quét rác rửa bát cô bác gió mát các con

Bài 4: Luyện từ và câu: chọn từ chỉ hoạt động điền vào chỗ trống

1. Bà rửa lá chuối. Lan lau khô lá. Lan buộc dây cho bánh. Bố luộc bánh trong nồi to.

Bài 5: Luyện từ và câu: xếp các từ thành câu nêu hoạt động

1. Bà và Lan gói bánh trong bếp.
2. Anh Tuấn quét sân sạch sẽ.

Bài 6: Viết: kể một việc em làm cùng người thân

Mẫu: Chiều thứ bảy, em cùng bố tưới cây ngoài vườn. Bố xách thùng nước, em cầm bình tưới từng
gốc rau. Em thấy rất vui vì đã giúp được bố.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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